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	 Nuôi dưỡng
* Ăn, uống:
- Rèn cho trẻ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần.
- Rèn  cho trẻ có thói quen hành vi văn minh khi ăn uống,
xúc cơm ăn gọn gàng không làm rơi vãi.
-  Trẻ biết uống 
nước  sau khi ăn.


* Chăm sóc giấc ngủ.

	

-100% trẻ ăn hết suất của mình không để dư thừa.
- 100% trẻ xúc ăn gọn gàng không làm đổ cơm ra bàn.




- Trẻ uống nước súc miệng đánh răng sau khi ăn.

-  Trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo quy định
- Phòng lớp đóng kín cửa  tránh ánh sáng, mở quạt mát nhẹ, để trẻ dễ ngủ

	
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh lau mặt ,rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn.
- Chuẩn bị đĩa ,khăn trải bàn, lau tay đăt trên bàn, cô chia cơm ,thức ăn cho trẻ.
- Cô  thường xuyên giới thiệu các món ăn hấp dẫn để kích thích trẻ.
- Theo dõi để nhắc nhở trẻ kịp thời.

- Cô thường xuyên vệ sinh phòng lớp sạch sẽ. Các cửa đóng lại, cô mở quạt số nhẹ để trẻ dễ ngủ, và  quan sát trẻ ngủ.
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	Vệ sinh
a. Vệ sinh cá nhân cô:












* Vệ sinh cá nhân trẻ 










* Vệ sinh nhóm lớp, môi trường.





* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

	
- Cô ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với thời tiết.
- Cô cắt ngắn móng tay, vệ sinh tóc da, tắm rửa hàng ngày, đầu tóc chải cặp gọn gàng, luôn giữ sạch vệ sinh răng miệng khi chăm sóc trẻ.
- Cô có sức khoẻ tốt, được khám định kỳ.


- Theo dõi để nhắc trẻ rửa tay lau mặt đúng thao tác. Và rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.
- Trẻ biết mặc áo, quần phù hợp theo mùa để bảo vệ cơ thể. Biết thường xuyên tắm gội thay quần áo.

- Rèn cho trẻ biết chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Trẻ biết giữ vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.

- Rèn cho trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

- Trẻ biết chăm sóc cây cảnh. Yêu quý cảnh đẹp.

- Trẻ biết làm một số công việc vừa sức để giúp cô. Từ đó giáo dục trẻ yêu lao động.
	

-  Quần áocủa cô luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ: Trò chuyện với trẻ lồng hép giáo dục vệ sinh vào hoạt động trong ngày cho trẻ.

- Cô theo dõi để nhắc nhở trẻ thường xuyên.
- Cho trẻ thực hành
 thường xuyên để tạo thói quen tốt.






- Sau giờ học, giờ chơi cô dạy trẻ cất dọn đồ chơi.




- Nhắc nhở trẻ thường xuyên nhặt rác  bỏ vào nơi quy định, biết bảo  vệ môi trường.

- Thường xuyên cho trẻ chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, nhặt lá vàng...

- Cô lên lịch lao động vào chiều thứ 6 để trẻ cùng tham gia và hướng dẫn trẻ cách làm cụ thể.
	

- 









- 
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	* Chăm sóc sức khoẻ
1. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
Phòng bệnh:
- Tuyên truyền với phụ huynh phòng bệnh, mùa hè cho trẻ,
Như bệnh tả, bệnh thủy đậu, bệnh quai bị…

	




- Cô thường xuyên theo dõi trẻ để phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ.
	




- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh.Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xẩy ra, tránh lây lan trong nhà trường. Cùng chăm sóc trẻ.
	






· 
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	 An toàn cho trẻ
* An toàn và thể lực




* An toàn và thể lực tính mạng
 cho trẻ
	- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường mầm non.
- 100% trẻ được đối xử ân cần, dịu dàng khi ở trên lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng, không để xảy ra tai nạn trong trường học.
- 100% trẻ biết chơi những nơi an toàn.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi. 
	- Cô quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Cô luôn bao quát trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.


	










                                      ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ






MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
Thực hiện trong 3 tuần  Từ ngày 04/05/ đến ngày 22/5/2026
	  Mục tiêu
	      Nội dung
	                     Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh dưỡng
MT 12: Trẻ biết được một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ.










	
 - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
- Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc, nói được tên địa chỉ gia đình nói được tên người thân khi cần thiết.


	
- Hoạt động học:
KNS: Rèn kỹ năng chống đuối nước cho trẻ.
- - Hoạt động mọi lúc mọi nơi








 


	* Phát triển vận động: 
MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.   





	· Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.  
· Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.  



	*Hoạt động học 
- VĐCB:  Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 
TCVĐ:Mèo đuổi chuột  
· - VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.   
TCVĐ:Chuyền bóng qua đầu. 


	MT 17. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 



	- Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m


	-* Hoạt động học
- VĐCB :Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m
TCVĐ: Trời nắng trời mưa. 


	MT 19. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động

	
-Vẽ hình người, nhà, cây 
- Xây dựng, lắp ráp với 10- 12 khối 
- Biết tết sợi đôi 


	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Hoạt động góc.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Khám phá xã hội:
MT 47.Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội




	- Đặc điểm nổi bật của các ngày lễ hội của quê hương, đất nước
+ Ngày SN bác Hồ- 19/5 


	Hoạt động học: 
Trò chuyện unis: Bác Hồ kính yêu.
-Hoạt động góc:
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 



	MT 48. Trẻ kể được tên và nêu được đặc điểm của một số địa danh của quê hương đất nước, di tích lịch sử của địa phương.
	- Diễn Kỷ quê em như đền thờ họ ngô, nghĩa trang liệt sĩ. Sông bùng...
- Quê hương Nghệ An yêu dấu: Quê nội, quê ngoại Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh, kênh nhà Lê, bãi biển cửa lò..
-Giới thiệu đất nước Việt Nam: Thủ đô Hà Nội, có quần đảo trường sa, hoàng sa..
	Hoạt động học: 
+ HĐH: 
+ Quê hương em
+ Đất nước việt nam kỳ diệu  
- Hoạt động góc: 
Đặc điểm một số di tích, danh lam của quê hương Diễn Kỷ, thắng cảnh của quê hương Nghệ An, đất nước Việt Nam.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi:

	Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ

	
MT 54.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.


	
-Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép,câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hàng ngày.
Truyện: Sơn tinh thủy tinh

	
Hoạt động học
- Chuyện: Sơn tinh thủy tinh.


	MT 56.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	Nghe đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.
Thơ, Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn). Quê em vùng biển
	Hoạt động học
Thơ: :Bác Hồ của em, Quê em vùng biển.
 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 66. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ. 







	
Nghe hát: Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo .
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
 Em là chim câu trắng (Trần ngọc)
-Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.


	- Hoạt động học. + Nghe hát:  Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo .
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
 Em là chim câu trắng (Trần ngọc)
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động chiều, đón trả trẻ : Trẻ được nghe các bài hát qua băng đĩa nhạc

	MT 68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ 


	-Trẻ hát thuộc lời và đúng nhịp điệu bài hát.
DH: Quê hương tươi đẹp 

	- Hoạt động học. 
+ DH: Quê hương tươi đẹp 
- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:



	MT 69.Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) 

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát bản nhạc.



	- Hoạt động học. 
+ VĐ múa: Em mơ gặp Bác Hồ”, 
- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều

	MT 73.Trẻ biết vẽ phối hợp các nét, thẳng,xiên,ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

	-Sử dụng các kỹ năng để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.- Trang trí khung ảnh Bác Hồ. 
-Vẽ theo ý thích.

	 - Hoạt động học. 
+Trang trí khung ảnh Bác Hồ.
- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:


	
MT 74. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục.

	Sử dụng kỹ năng xé, cắt dán các bức tranh phù hợp chủ đề.
	-Hoạt động học
 + Cắt dán hoa mừng sinh nhật Bác
- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:

	Lĩnh vực phát triển TC-KNXH

	MT 85.Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.







	Xem tranh ảnh tư liệu về Bác, lăng Bác.
Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ.






	- HĐH: Bác Hồ của em : Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ
-HĐChiều: Xem tranh ảnh, tư liệu về Bác, lăng Bác.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời
-Hoạt động góc: Trẻ hát múa các bài hát trong chủ đề.
- Hoạt động chiều, đón trả trẻ :

	MT 86.Trẻ biết thể hiện tình cảm với bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác.

	- Dạy trẻ các bài hát, bài thơ, câu chuyện về bác.
-Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước.
	 Trẻ được nghe các bài hát qua băng đĩa nhạc,
- Hoạt động học
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời

	
MT 87. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước.
	
-Tổ chức cho trẻ tham 
quan chùa đông,nhà thờ
 họ Trần, lèn hai vai...
	
- Hoạt động học
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời

























[bookmark: _Hlk228198548]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 33:
Em yêu quê hương và những di tích lịch sử,
                  danh lam thắng cảnh quê em.
 (Thực hiện từ ngày 04/05 đến ngày 08/05/2026)
	     Ngày             
Hoạt động
	Thứ
 2
	Thứ 
3
	Thứ 
4
	Thứ 
5
	Thứ
6

	ĐÓN TRẺ – TDS
	- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh, ảnh và trò chuyện với trẻ về quê hương 
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập với vòng kết hợp với bài hát :Quê hương tươi đẹp.

	
HOẠT ĐỘNG HỌC

	PTNT:
KPXH
Quê hương em
(Trong lớp) 

	PTTC: 
Thể dục
VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
(Ngoài trời) 

	PTNT:
Kỹ năng sống: Dạy trẻ biết cách phòng tránh đuối nước
(Trong lớp) 

	PTNN: LQVH
Thơ: 
Quê em vùng biển
(Trong lớp) 


	PTTM:
 Âm nhạc 
- NDTT: DH: Quê hương  
tươi đẹp.
- NDKH
+ NH: Em là chim câu trắng (Trần ngọc),
+ TC: Thi ai nhanh
(Trong lớp) 


	CHƠI, HOẠT ĐỘNG GÓC 
	- Góc phân vai: Cửa hàng; Nhà hàng ăn uống; Bác sỹ khám bệnh.
 - Góc xây dựng:  Xây bãi biển Diễn Thành
- Góc nghệ thuật: Nghe các làn điệu dân ca xứ nghệ và biểu diễn văn nghệ về chủ đề. Làm một số sản phẩm của quê hương: Bánh đa nem,kẹo lạc,vừng, tô màu, vẽ, xé dán  tranh về quê hương . Gấp thuyền giấy
- Góc học tập: Xem tranh về Quê hương Diễn Châu và tập kể chuyện theo tranh; Bàn tính học đếm,luồn hạt,;Chọn lô tô sản phẩm mà quê hương em có.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh và cây hoa

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	1 . HĐCMĐ:  Quan sát thời tiết trong ngày ;qs vườn rau, thí nghiệm nhốt không khí vào bao; giao lưu trò chơi.. 
2 .Chơi vận động : Lộn cầu vồng; Bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột,thi ai nhanh 
3.  Chơi  tự do trên sân, các đồ chơi ngoài trời.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	-Hướng dẫn thực hiện sách chủ đề.
-Chơi tự do 
	- Cho trẻ thực hiện:Trang trí dây hoa bằng dấu vân tay
-Chơi Tự do 
	- Trẻ được hát múa về Bác
--Chơi tự do
	- Làm quen bài mới: Thơ: Ai dậy sớm
--Chơi tự do

	- Nêu gương cuối tuần phát phiếu bé ngoan
- VSTT




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 34:
Em yêu Tổ quốc Việt Nam
 (Thực hiện từ ngày 11/05 đến ngày 15/05/2026)
	     Ngày             
Hoạt động
	Thứ
 2
	Thứ 
3
	Thứ 
4
	Thứ 
5
	Thứ
6

	ĐÓN TRẺ – TDS
	- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh, ảnh và trò chuyện với trẻ về quê hương 
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập với vòng kết hợp với bài hát :Quê hương tươi đẹp.

	
HOẠT ĐỘNG HỌC

	PTNT:
KPXH
Đất nước việt nam diệu kỳ (Trong lớp) 

	PTTC: 
Thể dục
· VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.  
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
(Ngoài trời) 

	PTNN: LQVH
Chuyện: 
Sơn tinh thủy tinh
(Trong lớp) 

	PTTM: Tạo hình
Trang trí khung ảnh Bác Hồ
(Trong lớp) 


	PTTM:
 Âm nhạc 
- NDTT: VĐ múa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- NDKH
+ NH: Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo 
+ TC: Khiêu vũ
(Trong lớp) 


	CHƠI, HOẠT ĐỘNG GÓC 
	- Góc phân vai:   Cửa hàng lưu niệm; Gia đình; nấu ăn; Bác sĩ
- Góc nghệ thuật: Hát và vận động các bài về chủ đề.
Vẽ tô màu và xé dán cờ tổ quốc; Tô màu bức tranh về danh lam thắng cảnh ở Nghệ An; Tô màu,cắt dán áo dài truyền thống...
- Góc học tập: Xem tranh , trò chuyện về Quê hương Nghệ An; kể chuyện Sơn tinh thủy tinh, Bảng chun học toán; luồn hạt.
- Góc xây dựng: Xây bãi biển
- Góc thiên nhiên: Chơi chăm sóc cây, hoa.

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	1 . HĐCMĐ:  Quan sát thời tiết; làm thí nghiệm; in hình trên cát, hát kể chuyện, tham quan cánh đồng lúa.
2 .Chơi vận động : Mèo đuổi chuột; mèo đuổi chuột; bịt mắt bắt dê; kéo co,thi ai nhanh 
3.  Chơi  tự do trên sân, các đồ chơi ngoài trời.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi mới : Về đúng địa danh
-Chơi tự do 
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề.
- Chơi tự do 
	- Trẻ  thực hiện vở toán.
- Chơi tự do
	- Cho trẻ nghe các bài hát về quê hương.
- Chơi tự do

	- Nêu gương cuối tuần phát phiếu bé ngoan
- VSTT





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 35: BÁC HỒ KÍNH YÊU
(Thực hiện từ ngày 18/05 đến ngày 22/05/2026)
	     Ngày             
Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐÓN TRẺ – TDS
	- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh, ảnh và trò chuyện với trẻ về quê hương 
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập với vòng kết hợp với bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ

	
HOẠT ĐỘNG HỌC

	PTNT:
Trò chuyện unis: Bác Hồ của em
(Trong lớp)

	PTTC:
Thể dục
-VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
TCVĐ:Chuyền bóng qua đầu.
(Ngoài trời)

	PTNN: LQVH
Thơ:
Bác Hồ của em
(Trong lớp)

	PTTM: Tạo hình
Cắt dán hoa mừng sinh nhật Bác (Trong lớp)


	PTTM:
Âm nhạc
- NDTT: VĐ múa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- NDKH
+ NH: Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo
+ TC: Khiêu vũ
(Trong lớp)


	CHƠI, HOẠT ĐỘNG GÓC 
	- Góc phân vai: Cửa hàng; Nhà hàng ăn uống; Bác sỹ khám bệnh.
 - Góc xây dựng:  Xây dựng mô hình lăng Bác
- Góc nghệ thuật: Sử dụng các kỹ năng đã học để làm một số tranh kỉ niệm từ NVL, Tô màu, vẽ, xé dán  tranh về Bác, hát múa về chủ đề
- Góc học tập: Xem tranh về Bác và tập kể chuyện theo tranh; đóng kịch : Thánh gióng; nhận biết, Ôn nhận biết hình, ôn số lượng .
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	1 . HĐCMĐ:  Quan sát thời tiết; làm thí nghiệm; in hình trên cát, hát kể chuyện, tham quan cánh đồng lúa.
2 .Chơi vận động : Mèo đuổi chuột; luôn luôn chuồn dế; bịt mắt bắt dê; kéo co,thi ai nhanh 
3.  Chơi  tự do trên sân, các đồ chơi ngoài trời.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi mới : Về đúng địa danh
- Chơi Tự do 
-Chơi tự do 
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề.
- Chơi Tự do 
	- Trẻ  thực hiện vở toán.
- Chơi tự do
	- Cho trẻ nghe các bài hát vềBác Hồ.
- Chơi tự do

	- Nêu gương cuối tuần phát phiếu bé ngoan
- VSTT





